
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 10, ngõ 78 phố Thái Thịnh, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

15/09/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN KIỆT

0107565299

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm

2023

2. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

3. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

4. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

5. Xay xát và sản xuất bột thô 1061(Chính)

6. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

7. Sản xuất đường 1072

8. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

9. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

10. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Sản xuất kẹo;
Sản xuất các loại trà dược thảo;
Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm;
Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

11. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

12. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

13. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

14. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
Đại lý

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ TUẤN KIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TALENT EXCELLENCE SERVICES 
TRADING PRODUCTION MTV COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TALENT EXCELLENCE STP CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982953166
Email:

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 15/09/2016 đến ngày 15/10/2016



1.600.000.000 VNĐ

15. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

16. Bán buôn gạo 4631

17. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thủy sản
Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

18. Bán buôn đồ uống 4633

19. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 

4649

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

22. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;

8559

23. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
Tư vấn giáo dục;
Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục;
Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên

8560

24. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang

7410

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 012526138

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1-B5 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P1-B5 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

HÀ THỊ THANH VÂN Nữ
01/01/1986 Kinh Việt Nam

09/06/2008 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012526138
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1-B5 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P1-B5 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HÀ THỊ THANH VÂN Nữ

01/01/1986 Kinh Việt Nam

09/06/2008 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 15/09/2016 đến ngày 15/10/2016


